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Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) về khoa học và công nghệ (KH&CN) 
đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tri thức với sự tham gia của nhiều 
chủ thể. HTQT về KH&CN, một mặt, mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham 
gia, như: thu hẹp khoảng cách, tăng khả năng cạnh tranh của các quốc gia... 
Mặt khác, HTQT về KH&CN cũng có nhiều thách thức. Bài viết tập trung 
vào những rào cản phát sinh từ quá trình hỢp tác, các chính sách HTQT về 
KH&CN và đề xuất các sáng kiến vượt qua các rào cản.

KHÁI NIỆM HTQT về KH&CN

Ngày nay, những sản phẩm của hoạt 
động KH&CN (sáng chế, giây phép, 
bản quyền...) đã thực sự trở thành hàng 
hóa trao đổi trên thế giới, sản phẩm 
KH&CN đã trở thành hàng hóa và giao 
dịch mua bán sản phẩm KH&CN đã trở 
thành giao dịch kinh tế. Ớ tầm vĩ mô, 
hoạt động HTQT về KH&CN trở thành 
chính sách kinh tế đôi ngoại giúp tăng 
cường năng lực cạnh tranh của một quốc 
gia, trực tiếp ảnh hưởng tới sự tham gia 
của các chủ thể trên các phương diện 
kinh tế, chính trị, xã hội khi tiếp cận 
thông tin, truyền bá tri thức và sáng tạo 
công nghệ.

Khái niệm HTQT về KH&CN
Các tổ chức quốc tế là người đi 

tiên phong theo quan điểm HTQT về 
KH&CN là mối quan hệ. HTQT về 
KH&CN liên quan tới quá trình quốc tế 
hóa. Theo quan điểm của nhóm chuyên 
gia tư vấn thuộc úy ban châu Âu (Expert 
Groups), HTQT về KH&CN được hiểu 
theo hai lĩnh vực/mức độ:

- Các hoạt động với mục đích khởi 
tạo tri thức và đổi mới sáng tạo: (i) Do 
các hoạt động hợp tác, phối hợp quốc tế; 
các hoạt động liên quan tới dòng vốn đầu 
tư vào và ra khỏi một quốc gia; các hoạt 
động chuyển giao tri thức, như: di chuyển 
thể nhân, sử dụng và chia sẻ chi phí liên 
quan tới dữ liệu và cơ sở hạ tầng trên quy 
mô quốc tế; (ii) Do các nhà nghiên cứu

thuộc khu vực công hoặc tư; các tổ chức công; các tổ 
chức dân sự và các công ty.

- Khung chính sách, chính sách và các nguồn lực hô 
trỢ: (i) Tất cả các hoạt động kể trên, từ hoạt động hợp 
tác, phôi hợp, hội nhập chính sách và điều chỉnh hoạt 
động; (ii) Giải quyết các vấn đề phát sinh, gồm cả các 
tranh chấp trong quá trình hợp tác; (iii) Tiến tới xóa bỏ 
các hàng rào, tạo thuận lợi cho quá trình quốc tế hóa.

Khái niệm HTQT về KH&CN theo cách tiếp 
cận quá trình

Bozeman và Boardman (2014) cho rằng: “hoạt 
động HTQT về KH&CN là một quá trình xã hội qua 
đó con người tận dụng lợi thế từ kinh nghiệm, tri thức 
và kỹ năng xã hội để đạt được mục tiêu sản xuất tri 
thức, bao gồm tri thức đi kèm theo công nghệ”. Khái 
niệm này chú ý tới các vấn đề:

- HTQT về KH&CN phải là nơi tập trung các tài 
năng để sáng tạo tri thức và mang lại sản phẩm tri thức 
xác định được, như: bài báo, bằng sáng chế..., mà quan 
trọng hơn là phát triển công nghệ, phần mềm, đăng ký 
bản quyền.

- Cac bên tham gia hợp tác có thể là: (i) Người trực 
tiếp có tên đồng tác giả trên kết quả hợp tác; (ii) Người 
không ghi danh trên kết quả hợp tác, nhưng chia sẻ 
nguồn lực con người có đóng góp đáng kể như giáo sư 
góp ý, đưa ra ý tưởng chính cho luận án của nghiên cứu 
sinh, song không đứng tên trên luận án tiến sỹ; hoặc 
những người có kiến thức sử dụng thiết bị nghiên cứu 
giúp thí nghiệm thành công, nhưng không có tên trên 
đăng ký bằng sáng chế...

- Mục tiêu của quá trình hợp tác là “sản xuất tri 
thức” (producing knowledge) chứ không phải là “đạt 
được tri thức” (achieving knowledge). Do đó, nguôn 
lực tài chính và các nguồn vật chát khác có vai trò 
quyết định sự thành công của hoạt động hợp tác, nhưng
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NGHIÊN CứG - TRAO Đổi

BẢNG 1: NHỮNG RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH HTQT về KH&CN

Giai đoạn Rào cân phát sinh

1. Xác định mục tiêu, phạm vi hợp tác 
và những cam kết ban đầu.
Mô tả công việc:
- Các nhà hoạch định chính sách xác 
định phạm vi hợp tác, trong đó, đề 
xuất lĩnh vực nghiên cứu hoặc đổi mới 
sáng tạo.
- Khởi xướng, xây dựng chương trình 
hợp tác vói các cam kết vốn ban đầu.

Nhà hoạch định chính sách và nhà khoa học có mục tiêu ưu tiên nghiên cứu khác 
nhau. Nhà hoạch định chính sách có thể ưu tiên các mục tiêu hợp tác giải quyết 
vấn đề xã hội, toàn cầu, hoặc chính sách ngoại giao, trong khi nhà khoa học hợp 
tác đơn giản chỉ giải quyết vấn đề khoa học hoặc mục tiêu nghiên cứu cụ thể.

Khó khăn về tài chính: Những quy định về nguồn tài trợ, cấp vốn, miễn giảm thuế 
và cơ chế kiểm toán khác nhau giữa các quốc gia. Nhiều dự án đáp ứng tính cấp 
thiết về khoa học, nhưng không được cấp vốn, vì không thuộc lĩnh vực ưu tiên 
nghiên cứu.

Khó khăn về chủ thể: Thiếu lòng tin lẫn nhau, khả năng sử dụng ngôn ngữ chưa 
thành thạo, sự khác biệt về văn hóa nghiên cứu và làm việc.

2. Đánh giá tính khả thi của hoạt động 
hợp tác.
Mô tả công việc: Mời thầu, xét duyệt 
và lựa chọn dự án hợp tác.

Sự khác biệt trong quá trình xét duyệt đối tác nghiên cứu: Quy định lựa chọn đối 
tác khác nhau; cách thức lựa chọn đôì tác khác nhau (về hồ sơ dự thầu, tiêu chí xét 
duyệt, hướng dẫn xét duyệt và thông báo trúng thầu); chủ thể tham gia xét duyệt 
là các chuyên gia với trình độ và lĩnh vực chuyên môn khác nhau...

3. Thực hiện hợp tác.
Mô tả công việc: Quản lý công việc 
hành chính và thực hiện hợp tác hiệu 
quả. Thực hiện giám sát, đánh giá 
từng giai đoạn theo cơ chế liên tục.

Sự khác biệt về hệ thống pháp lý và giám sát, về tốc độ thực hiện khối lượng công 
việc theo giai đoạn, về tương tác giữa các bên trong quá trình thực hiện. Sự khác 
biệt lón nhất chính là quy định, chương trình đào tạo nghiên cứu sinh và cao học, 
nếu chương trình hợp tác thỏa thuận có đào tạo, có cho phép sự tham gia của các 
sinh viên sau đại học.

Không có điểm hỏi đáp (contact points) và chia sẻ ý tưởng thực hiện giữa hai bên.

4. Sử dụng kết quả nghiên cứu.
Mô tả công việc: Thiết lập khung 
pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ (IP) 
và thỏa thuận đa phương sử dụng kết 
quả nghiên cứu.

Khó khăn về thỏa thuận cấp vốn nếu bên đối tác nước ngoài kiên quyết duy trì 
toàn bộ quyền sồ hữu trí tuệ cho kết quả nghiên cứu.

Sự khác biệt về công bố công khai, chính sách truy cập kết quả nghiên cứu giữa 
các nước, giữa các trung tâm nghiên cứu, giữa các trường đại học.

5. Đánh giá.
Mô tả công việc: Đánh giá sự phù hợp, 
sự tính hiệu quả của toàn bộ quá trình 
hợp tác.

Sự khác biệt về quy định, tiêu chí, quy trình, thủ tục đánh giá và sự khác biệt về 
trình độ chuyên gia đánh giá.

Các quốc gia thường không quan tâm hỗ trợ nguồn lực đánh giá kết quả hợp tác 
trong dài hạn. Quan điểm của bên nhận ngân sách hợp tác coi kết thúc thực hiện 
và đánh giá dự án là xong, chứ không mấy khi quan tâm xem kết quả quá trình 
hợp tác sẽ có ảnh hưởng lâu dài tới con người, tới xây dựng nguồn nhân lực, tới sự 
phát triển bền vững và những vấn đề khác.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và xây dựng

chủ thể cung cấp tài chính và vật chất không được coi 
là các bên tham gia hợp tác.

- Do quá trình hợp tác là “sản xuất tri thức”, nên 
các nhà nghiên cứu tham gia với hai mục tiêu gắn với 
hai hoạt động nghiên cứu. Thứ nhất, mục tiêu hợp tác 
để gia tăng tri thức và củng cô’ sự nghiệp (Knowledge 
- focused) với kết quả nghiên cứu là số công trình khoa 
học được công bô’, số trích dẫn, số’ tài liệu được sử dụng. 
Thứ hai, là mục tiêu hợp tác kinh tế để gia tăng của cải 
(property - focused collaborations) được đo lường bởi 
sô’ lượng bằng sáng chế, sô’ lượng công nghệ mới, sô’ 
lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và lợi nhuận thu về. 
Hai mục tiêu có mô’i liên hệ tương hỗ với nhau trong 
hoạt động hợp tác. Khoa học ứng dụng thường đòi hỏi 
kiến thức cơ bản mới và doanh nghiệp lại góp vô’n cho 
trường đại học nghiên cứu kiến thức cơ bản mới phục 
vụ doanh nghiệp. Với mục tiêu thứ nhâ’t, chủ thể tham 
gia thông thường là các nhà khoa học trong trường đại 
học. Còn với mục tiêu thứ hai, chủ thể tham gia là các 
nhà khoa học và doanh nghiệp.

RÀO CẢN TRONG HTQT VE KH&CN

Với hai khái niệm trên, rào cản trong 
HTQT về KH&CN bắt nguồn ngay trong 
quá trình hợp tác, các rào cản liên quan 
tới chính sách quản lý hoạt động KH&CN 
và các chính sách có liên quan.

Rào cản trong quá trình HTQT về 
KH&CN

Quá trình HTQT về KH&CN sẽ gắn 
với hai phương pháp tiếp cận:

- Chiến lược HTQT do chính phủ 
khởi xướng hay chiến lược HTQT từ trên 
xuống (top - down) đòi hỏi sự tham gia 
của chính phủ khởi xướng cho quá trình 
hoạt động. Ví dụ điển hình nhất là các 
chính phủ ký kết chương trình hợp tác 
song phương và đa phương.

- Chiến lược HTQT “do nhà khoa học 
khởi xướng hay chiến lược HTQT từ dưới
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BẢNG 2: NHỮNG RÀO CẢN TRONG CHÍNH SÁCH HTQT VE KH&CN

Chính sách Rào cản phát sinh

1. Hệ thống KH&CN giữa 
các quốc gia có sự khác biệt 
về cấu trúc và bản chất.

Sư khác biêt về chương trình và cách thức thưc hiên hơp tác.
Sự đa dạng về các tổ chức tham gia tài trợ nghiên cứu, nên mục tiêu quan tâm và ưu tiên 
mở cửa hơp tác cho các đối tác khác nhau.
Mức độ quản lý, kiểm soát của chính phủ về chương trình hơp tác khác nhau.

2. Chiến lược hợp tác theo 
chiều dọc: giữa địa phương, 
khu vực, và quốc gia.

Mục tiêu ưu tiên của chương trình hợp tác: xác định mục tiêu ưu tiên chưa rõ ràng ở cấp 
quốc gia như ưu tiên nâng cao năng lực nghiên cứu hay chú trọng số lượng kết quả hợp tác 
có chất lương quốc tế.
Khoảng cách địa lý giữa các quốc gia tỷ lệ thuận với chi phí thực hiện hợp tác, có thể xuất 
hiên hiên tương chi phí vươt quá lơi ích hơp tác.
Có thể không thống nhất được hình thức hợp đồng hợp tác với mục đích nghiên cứu, phát 
triển hoác hơp tác nghiên cứu để phát triển ở cấp quốc gia.
Phân chia công việc và kết quả nghiên cứu sẽ dẫn tđi xung đột lợi ích giữa các nưđc/các 
bên tham gia cùng canh tranh.

3. Chiến lược hợp tác theo 
chiều ngang: kết hợp chính 
sách hợp tác về KH&CN, 
đổi mới sáng tạo và các 
chính sách khác.

Mức độ đan xen giữa chính sách HTQT về KH&CN, chính sách đổi mới sáng tạo và các 
chính sách khác là khác nhau giữa các quốc gia.
Sự khác biệt về mức độ hợp tác giữa các khu vực trong nền kinh tế. Ví dụ, với các nước 
phát triển, hoạt động hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tương đôi phát triển. 
Ngược lại, hoạt động chuyển giao công nghệ giữa hai chủ thể này ở các nước đang phát 
triển dường như không có.

4. Ưu tiên hợp tác trong 
ngắn hạn.

Sư khác biêt về tính liên tuc, tính hiêu lưc trong thiết kế và thưc thi chính sách.
Mỗi chương trình hợp tác vđi các đốì tác khác nhau có thời gian thỏa thuận và kế hoạch 
thưc hiên khác nhau.
Kế hoạch và chiến lược dài hạn ở câ'p quốc gia/khu vực khác nhau nên có ưu tiên hợp tác 
trong ngắn han khác nhau, từ đó có xung đột với muc tiêu trong dài han.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp và xây dựng

lên” (bottom - up) thì hoạt động HTQT 
lại xuất phát từ sáng kiến, thảo luận, 
hành động chủ yếu giữa các nhà khoa 
học (kể cả nhà quản lý của đơn vị trực 
tiếp nghiên cứu).

Chiến lược HTQT “do chính phủ khởi 
xướng” hay “do các nhà khoa học khởi 
xướng” đều được xây dựng với mục đích: 
xây dựng nền tảng cơ bản khuyến khích 
HTQT về KH&CN giữa các quốc gia, dỡ 
bỏ các hàng rào trong hoạt động HTQT. 
Ngoài ra, quan trọng hơn, hai chiến lược 
HTQT kể trên khuyến khích động cơ 
nghiên cứu và bảo hộ quyền hợp pháp 
cho các nhà nghiên cứu với 5 yêu cầu ở 
quản lý vĩ mô cho các chương trình hợp 
tác song phương và đa phương: đề ra mục 
tiêu ưu tiên hợp tác, quản lý nguồn và sử 
dụng tài chính, chia sẻ tri thức và bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng KH&CN 
và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, xây 
dựng năng lực cho nghiên cứu và đổi mới 
sáng tạo (Stamm và Figueroa, 2012).

Quá trình HTQT vốn được coi là một 
quá trình phức tạp với sự khác biệt về 
đặc tính của từng chủ thể. Mỗi chủ thể 
tham gia lại có môi quan hệ hợp tác với 
các chủ thể khác trong mạng lưới HTQT 
với sự khác biệt về mức độ hợp tác, kênh 
hợp tác, loại hình hợp tác và những kỳ 
vọng khác nhau về kết quả hợp tác. Bất 
kỳ quá trình hợp tác nào cũng đều phải 
trải qua các giai đoạn: Xác định mục tiêu 
hợp tác và những cam kết ban đầu; Đánh

giá hoạt động hợp tác có khả thi hay không; Tiến hành 
các hoạt động hợp tác; sử dụng kết quả nghiên cứu: 
thực hiện các biện pháp truyền bá tri thức và bảo vệ, 
quản lý, và chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ; Đánh giá hiệu 
quả của quá trình hợp tác.

Những khó khăn có thể nảy sinh ngay trong nội tại 
từng giai đoạn của quá trình hợp tác, liên quan đến các 
yếu tô' đầu vào (đặc tính của các chủ thể hợp tác) và 
các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình (cơ chế, mô hình 
hợp tác) (Bảng 1).

Rào cản liên quan tới chính sách hựp tác về 
KH&CN

Rào cản liên quan tới chính sách HTQT về KH&CN 
bắt nguồn từ sự khác biệt về hệ thông nghiên cứu khoa 
học ở từng quốc gia, bắt nguồn trong nội tại chiến lược 
HTQT theo chiều dọc, chiến lược HTQT theo chiều 
ngang đang áp dụng ở từng quốc gia và những ưu tiên 
trong ngắn hạn về hoạt động hợp tác (Bảng 2).

Với chiến lược HTQT theo chiều dọc và chiều 
ngang, mỗi chủ thể tham gia hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia không phải là một thực thể riêng lẻ, mà 
trong mối quan hệ với các chủ thể khác trên tất cả các 
mặt nghiên cứu, thương mại, cạnh tranh. Do đó, những 
ưu tiên trong chính sách theo khu vực sẽ quyết định sự 
thành công HTQT và đổi mới sáng tạo (Konnola và 
cộng sự, 2011) và hiển nhiên những mâu thuẫn sẽ cản 
trở quá trình hợp tác.

MỘT SỐ SÁNG KIẾN VƯỢT QUA RÀO CẢN 
TRONG HOẠT ĐỘNG HTQT VE KH&CN

Mặc dù hoạt động HTQT về KH&CN mang lại 
nhiều lợi ích, song đi kèm với nó là hàng loạt các thách 
thức. Các quốc gia đã đưa ra nhiều sáng kiến để giảm
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thiểu những khó khăn phát sinh và hài hòa lợi ích của 
các bên tham gia, cụ thể như sau:

Đối với những rào cản phát sinh trong quá trình 
hựp tác

Thứ nhất, giải quyết mâu thuẫn trong mục tiêu hợp 
tác: Hoạt động hợp tác được thiết kế phù hợp với kỳ 
vọng của các bên tham gia, như:

- Thành lập các nhóm nhỏ thiết kế mục tiêu phù hợp 
và linh hoạt với những thay đổi điều kiện, thỏa thuận 
hợp tác. Điều này sẽ cho phép sự tham gia đa dạng hơn 
của các nhà khoa học ở các nước khác nhau. Sự linh 
hoạt được hiểu là khả năng thay đổi phương pháp thực 
hiện mà vẫn đạt được kết quả. Sự linh hoạt không được 
phép thay thế quy trình chuẩn làm thay đổi kết quả kỳ 
vọng đạt được.

- Cân bằng lợi ích của các bên, nhất là tính tới 
phương án về quy định truy cập kết quả nghiên cứu 
hoặc rút lui của đốì tác.

Thứ hai, tính toán tất cả các yếu tô đầu vào của 
quá trình hợp tác để xác định tính khả thi của chiíơng 
trình hợp tác. Lý thuyết của Bozeman và cộng sự 
(2014) đã đưa ra 3 nhóm nhân tố thuộc đầu vào, quá 
trình, đầu ra (kết quả) hợp tác. Theo đó, ngay từ khi 
thiết kế mục tiêu và cam kết ban đầu, các nhà hoạch 
định chính sách phải tính đến yếu tố quy mô, cụ thể:

- Quy mô về đầu vào: Xây dựng quy trình hợp tác vì 
mục tiêu cân bằng, đa dạng sự tham gia của các nước. 
Việc thiết kế mục tiêu hợp tác đảm khôi lượng công 
việc có thể thay đổi nếu thay đổi các bên có liên quan 
của các quốc gia khác nhau, tức là khối lượng công 
việc hợp tác ở từng quốc gia là độc lập tương đối so với 
khối lượng công việc của nước khác.

- Quy mô theo vị trí địa lý: Đảm bảo sự tham gia của 
các đối tác trên các vùng miền theo thỏa thuận hợp tác.

- Quy mô về thủ tục hợp tác: Các gói hợp tác được 
thiết kế đảm bảo chia nhỏ theo các quá trình khác nhau 
và cho phép chuyển đổi theo các mức độ, tránh thay 
đổi cấu trúc của từng gói.

- Cân nhắc thủ tục xét duyệt khác biệt giữa các quốc 
gia và tiêu chí chấm điểm: Nên xây dựng hệ thông 
thang đo chấm điểm có ưu tiên đối với các nước đang 
phát triển.

Thứ ba, hoạt động họp tác được thiết 
kế phù hợp với kỳ vọng của các bên tham 
gia, như: Thành lập các nhóm nhỏ thiết 
kế mục tiêu phù hợp và linh hoạt với thay 
đổi điều kiện, thỏa thuận hợp tác; Cân 
bằng lợi ích của các bên, nhất là tính tới 
phương án về quy định truy cập kết quả 
nghiên cứu hoặc rút lui của đối tác.

Đối vởi những rào cản phát sinh 
trong chính sách hựp tác

- về hệ thống nghiên cứu khoa học của 
từng quốc gia: cần nghiên cứu kỹ thông 
qua thu thập thông tin và quan tâm tới 
quan điểm hợp tác, lĩnh vực hợp tác và 
phương thức tô chức của hệ thông nghiên 
cứu khoa học.

- về chiến lược hợp tác theo chiều dọc: 
Thực hiện các nghiên cứu dự đoán trước 
sứ mệnh và tầm nhìn về hành động từng 
cấp (địa phương, khu vực, quốc gia). Các 
nghiên cứu dự đoán sẽ tăng cường sự kết 
nốì và hợp tác theo chiều dọc.

- về chiến lược hợp tác theo chiều 
ngang: Khuyên khích chia sẻ ý tưởng, kết 
quả nghiên cứu giữa các bên tham gia; 
Thiết lập nhóm nghiên cứu đa lĩnh vực 
làm việc theo chương trình nghiên cứu 
chung, đã được chia nhỏ từ chương trình 
hợp tác tổng thể, cùng sử dụng chung công 
cụ, con người và cơ sở hạ tầng KH&CN.

Tóm lại, hoạt động HTQT về KH&CN 
bản chất là một quá trình phức tạp, đa 
ngành, đa chủ thể tham gia và được tiếp 
cận từ các giác độ khác nhau. Do đó, bản 
thân hoạt động hợp tác luôn có xung đột 
về lợi ích, rào cản với các bên tham gia 
xuất hiện ngay trong quá trình và chinh 
sách điều chỉnh. Để vận hành một mạng 
lưới hợp tác hiệu quả, đòi hỏi các bên cần 
có nhiều sáng kiến, chung tay tháo gỡ từng 
khâu trong quá trình, bắt nguồn từ việc 
thiết kế mục tiêu cho tới việc thực hiện.u
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